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Chương I:                                 

    ng 1 gi i thi u m    ách khá                   s n xu t trong doanh 

nghi     

Sau khi học xong ch        ,    ờ   ọ    n   t       ác yê         :  

- Khái quát        á trì              và                                     

                        . 

- B ế       m      mô                       . 

-                khái ni m, mụ    êu c a qu       s n xu t, vai trò và m        

   c a qu       s             ứ   ă              í   k   . 

- X             v     ò              m                             . 

-                k       m  ă                              t. 

- N                    â               ế   ă         

I.                                                    

1. Qu               iể   

 ừ   ờ        ,        ờ   ã  â   ự          ữ    ô          ồ        

V         ờ        ,   m  ự     …,                 ô     ê                ế 

  ế     ã     

          m    cô                                ữ    ăm  770,          

 ự      ă                      ẩm  ô         , k     ọ                   m    ó     

                nh v                 m         k     ọ            ừ  ó  ế     ,     

      ế k   ã   ô  qua, c        k     ọ         ,   m                               

            ọ                                           v  ph          ừ  â . 

                                    i     

Stt 
Giai 

 oạ  
          i   i d    T    i  

1 1764 
     m       m   

          
  

2 1770 
     m     ô    

            

N        k       ồ           

              
 

3 1776 
      ẩm          

                ”  
 Adam Smith. 

4 1785      m    m          

5 1911         k     ọ   N   ê                        F. Taylor. 

6 1911  âm     ô             â   í                
Frank; Lilian 

Gibreth. 

7 1912 B     ồ kế                ô         ằ         ồ  Henry Gantt. 
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 ô         

8 1913 
S        

 â          

          ê                

 â                        
Henry Ford. 

9 1915 

    ụ   mô      

      ọ              

 ự   ữ  

 F.W. Harris. 

10 1930 
N   ê   ứ          

  m       
 Elton Mayo. 

11 1935 
   m                

 ằ         kê  

  ọ  m                 kê    

k  m                  

W. Shewhart, H. 

Roming, F. Dodge 

12 1940 
N   ê   ứ           

 ỗ       

                            

         ế   
N              

13 
1950 - 

1960 

N                

                  

        

 ô                      ế   ế  

    ,        ế        ế      , 

PERT (Program Evaluation and 

Review Technique), CPM (Criti-

cal Path Method) 

N              

14 1970 

     ụ         ã  

m    í           

                

 ự    ,               ồ   ự , 

          ự   ,           ự   ữ  

IBM, Joseph 

Orlicky, Oliver 

Wight (MRP). 

15 1970 

JIT (Just In Time), 

TQC (Total Quality 

Control),  ự      

 ó            

 

Toyota (Tai-Ichi 

Ohno), E. Dem-

ing, J. Juran. 

16 1980 
 ô         ế       

          
      ọ           

17 

1990 

 ế  

nay 

TQM (Total Quality 

Management). 

                           ,  SO 

(The international organization 

for standardization). 

         ứ    ê  

   ẩ             

  ế       

18  
                  

  . 
Internet, www  ỹ  

19  

                     

     k          

(Reengineering 

 ô                            

trình                     

       

Michael Hammer. 
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business process). 

20  
              ồ  

 ự                

     ụ    ô          ô       

                   ồ   ự        

        

S   ( ứ ), O a-

  e ( ỹ)  

                            iể          do       i             i    ại 

 ứ           ữ           ứ              m     ế                ó              

         m      ế      k í    ,  â    , mô     ờ   k              ặ              

       ó  í           ế                     m     ô          ô           ô       , 

     ứ           k                                                             e  

     : 

- Ch    ọ           nh v              ế                                    ế  

                           ;  

-   m                         ;  

- R          ờ               ,           ế           ; 

-             ô             m  ; 

- Phâ               ,             ờ              m         qu              ế  

    ;  

- Khô                        qui                k         ; 

-  ặ             âm  ế  ph              ữ  ,            â            môi 

   ờ  . 

3          ô                i    ại 

Mô hình MRP (Materials Requirements Planing):                    

nguyên         : 

- Xu              ữ    ăm 70       ế k   0. 

- N  ờ  k         : J   e  O    k       B         chuyên                  

         ự   ữ              kỳ ( me                 &    e              S   e  ). 

- N       :           m m              ,                                    

                      ê          . 

-      ụ                      ữ    ây                  ồ     

-                            mô hình MRP II (Manufacturing Requirements 

Planing): H          k ô          ồ      ê           m             ồ   ự    ê  quan 

 ế                      

Mô hình JIT (Just In Time): Chính x c –        ờ     :  

- X               ữ    ăm 80       ế k   0     N    B     

- N       :      ứ               ô    ữ         ồ      ê            ứ      

 ự   ữ             í        ừ                                k             
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Mô hình TQM (Total Quality Management) v  tiêu    ẩ   ó            :  

- TQM – l                    ế    e          (Total Quality Control)     

  ữ    ê                   : E w     em   , J  e   J    ,                        

kh ch h      m trung tâm,           ế    ê   ụ    m cô    ụ     ự   m kế    m      

                 mọ          ê                   l m          âm              

-                       ế    e        ẩ   ó             ă        ó chính l  

           ê     ẩ   SO 9000         ứ    ê     ẩ        ế         ừ  ăm  987. 

Mô hình RBP (Reengineering Business Processes):          i           

     k         :                         k  90    ỹ                    ô    ụ 

     ự           ế    ê   ụ  (k  ze ), RBP kêu  ọ               m       g xem x t v  

                                          k          –  ó    ĩ       m m             

m               ứ k ô    ừ         mứ        ế   

Mô       í    i    i     :                      ự                m         

       e  e            m                 ữ    ữ    ăm 90       ế k   0  V         í 

              e  e   ừ     mô     ờ              ừ      ô    ụ             k    

doanh. 

 Mô                  ỗi      ứ  : Mô            â   ự     ê          m   

                                ồm       ỗ         –      e       e  :  ò     ô   

   ;  ò                òng t     í  ,       ừ               ê  (             ứ  )     

                 (       ờ    ê      ).  ô    ụ  ỗ          ự      mô          l     

      ER  (Enterprise Resource Planning). 

II.                                     

      i  i                                    

           e          m       ế    ê    ế     : S           m                    

      ẩm           ụ  V    ự      ,            í                        ó          

      ế                                         ẩm           ụ  

                          ồm                        ê        ế                

     ế            ,      ứ ,               ế      ó   ằm         ó            kế  

                          ẩm            ặ        ụ                      ,              

    í             

2.   i   ò      i                                 i       ứ   ă              í   

khác 

      ứ   ă    ă              ế             k                          ẩm    

      ụ m                              ự        ó         ứ   ă    ă     :   

-   ế               ,   ự             ụ (               ẩm          ụ);   

-    ke     (          ẩm          ụ);   

-       í   kế      (                       ự         ứ   ă     ê ). 
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Hình 1.1:   i                                 i   ứ   ă               ke i        i   í  . 

             t        ên, s n xu t    c coi là khâu quyế    nh t o ra   n 

phẩm   ặ    ch vụ,  à giá tr  gia  ă    Ch   ó        ng s n xu t hay d ch vụ m   

là nguồn       a mọi s n phẩm và   ch vụ    c t o ra trong doanh nghi  . Quá 

trình s n xu t    c qu n lý      óp ph     ết ki m       ác nguồn  ực   n thiết 

trong s n xu t, gi m   á thà  ,  ăng nă         à hi u qu  c   doanh nghi    ói 

chung. Ch t l  ng s n phẩm       ch vụ    k â    n xu t hay cung ứng d     ụ 

          àn thi n qu       s n xu t t      m  ăng to l             â        ă   

   t, ch          à k   năng c nh tranh c    ác doanh nghi    

Tuy nhiên,  ánh giá vai trò quyết   nh c a qu       s n xu t trong vi       

ra và cung c   s n phẩm, d ch vụ      ã h   k ông có    ĩ   à xem xét nó m   

cách bi t l    á    ờ   ác   ứ   ă   k ác trong doanh nghi     ác chức  ă   

               ình thành nhằm thực hi n nhữ   mụ    êu nh t       à có quan h  

  ặt chẽ v                  s n xu    ó m i quan h   àng bu    ữ     v    ác 

  ứ   ă     ính nh            ài chí  ,          m  ke      à      á    ứ   ă   

 ỗ tr  khác trong doanh nghi  . M i quan h   ày vừa th        ,   o    u ki   

            úc  ẩ                      ,      ừ  mâu thu          

Marketing cung c     ô                 ờ                            à tác 

      ,          k     á  ứ                      ê         ờ             í th   

nh    N                   à                        àng    ,       ụ              

  ứ   ă      ke      Sự            ữ                     à marketing sẽ        

hi                   á trì            ,    m  ãng phí       ồ   ự   à thờ        

  ứ   ă    ài chí            m   o   y   , k p thờ   ài chính c n thiết cho 

ho t   ng s         à tá        ;   ân tí    ánh giá     ng án        mua s m 

máy mó     ế    , công ngh  m i cung c    ác s  li u          í        t      

tác nghi p. Kết qu  c a qu       s n xu t t     ,   m  ăng nguồ   à   m   o thực 

hi    á        êu tài chí                  p    ra. 

 

 

  i chính 

S n xu t 

 

 

Marketing 
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3       iê                        

                   ế                              k            ằm mụ    ê  

      ờ                       mụ    ê            , mụ    ê                    kỳ       

           k                       ứ   ự                k            ê         ờ     

                   ó     mụ    ê   ụ        : 

- B     m                  ẩm          ụ   e        ê          k         ; 

- G  m       í            mứ                      m                ẩm; 

- R          ờ                      ẩm   ặ                 ụ; 

- Xâ   ự                                       ó                   

III.       Ò  À             C A   À    N TR  S N XU T 

1.   ứ   ă      b                           i   

N  ờ                   ứ   ă              ự                          ế        

       ế                 :            –      ứ  –  ã       –    m      

   o     ứ   ă    oạ          

-    ế                        ẩm   ặ        ụ  

- Xâ   ự   kế         ế    , kế        ă    ự            

-     kế            í          , m   mó     ế      

-    ế           ự          ế   

-    ế                                    mỗ  mặ        

-      ứ                                   

-     kế                m   mó     ế      

   o     ứ   ă        ứ   

- R     ế                   ứ                         

-    ế  kế       m      

-   â   ô             m     mỗ            

- S    ế  m                  ứ    

-    ế            í             m      ự                   ờ       m   mó  

   ế       

   o     ứ   ă   kiể   o    

- S             í       â        

- S              ự            mứ            

-    m                

- S                                ế      

- So       ồ  k       mứ         

   o     ứ   ă    ã    ạo  

-    ế            í          â   ự  

-    ế                       â   ô             
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-             ô              m      

-     ế  k í               m            â    ê  

-               ứ    m            n. 

-   ứ   ă         ụ                  â   ự  

-     ế  k í     â    ê    m           m               

-   â   ô    ô         ó              ự                  â    ê   

- G     ỡ,           â    ê   

- B      ,                               ô    

     i   ò         b                    

R     ế       liên qu    ế                          ô           í             

kế               ,   â              ồ   ự       ó                 k  m          mụ  

tiêu           

N            m  ụ   ê        ế   ô                      ẩm  ừ       ê     : 

c         ,       í         ,   ờ               ,                ẩm         ,       

           ẩm                          m        ã          kế                   Xí 

      /  ông ty. 

3. Tr      i           b                    

          m                                                : 

-     kế               í      ế    â   ự; 

-           ờ               ; 

-                ự                ông ty; 

- G  m                     ,   ự        S,       ế          ,                    

môi    ờ     m     ; 

-     kế              ,              â    ê ; 

-        ê    â    ê    ự        ô       ;  

-   ự            gi    â    ê ,         ế              .  

3.1. Quản lý hoạt động sản xuất 

                                             : 

-     kế               . 

-           ế    ;  ă    ự         . 

-         k  ;       ,     ê                    . 

-               í;                  ẩm;   ê     ẩ    m                   

  m     . 

3.2. Quản lý thiết bị 

           ế                                : 

-     kế       k  m              ỡ      ế          kỳ. 

-   e                    ế      
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-        k  m            ụ     ,      k           ế… 

3.3. Quản lý      ếu t   h   

             ế     k                      :  

- V ế         ,                    e   ê                ê . 

-                    ò   ban hay l               k   . 

     Ă          O                     

      i  i       ă        

-         m: Nă                  ự      ă                           Nă        

      í         ằ                  ữ  kế                      ồ   ự        ỏ     

- N   m  ụ                            m     cho  ă         ă    ê  k ô   

  ừ          ọ                     ẽ       ọ   m                      í               

   ế              

     ữ     â               ế   ă         

      â                ế   ă                         óm      ế :  

- N óm   â      ê             ồm: 

+ Môi tr ờ   k     ế   ế     :           k     ế   ế     ,                ế     ình 

            ồ   ự . 

+                  ờ  : n     u, c nh tranh, giá    và c         . 

+      ế       ý và chính sá    ĩ mô             : chính sá           i,  

chính sá          k     ế.  

- N óm   â     bên trong: 

+                 :          á           ý, c        ứ     ( í              ân 

   ), c    ế          .  

+      ă    à tình hì        ứ         t: quy mô, chuyên môn hoá, liê  kế  

k     ế.  

+         :         ,           ,  rì              ,   uyên môn.  

+ V  :    ồ          ,       ,  ình hình tài chính.  

+  ô       : máy mó     ế    ,  guyê      ,  uá trình. 
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 Â   Ỏ  Ô   Ậ   

1.   ế                                     ? 

2.          ó                       m     ứ   ă                             

      ? 

3. N   ê   ứ       ế                     ế                                 ? 

4.           m                                                               

   ? 

5. Trình bày v     ò    m                                           ứ   ă   

           í   k   ? 

6.   â   í         â                ế   ă                      ? 
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Chương II:  Ậ      OẠ            

Sau khi học xong ch        ,    ờ   ọ    n   t       ác yê         :  

-                kế               , mụ    ê      kế               , h          

  ế        k  m              . 

-  ô                       kế                 

- B ế                          ê              kế                và              

             kế               … 

- B ế            ê              kế                 

-                k       m          í    ă    ự            

- B ế           ụ    ô     ứ      í    ă    ự                             

       OẠ            

    ậ  kế  oạ                   ể 

    kế                            ĩ      í                    ô         ự k ế   

    kế                                       ê        k â         ọ                  

                

    kế                                    ọ       â                          

 ự      kế                        ,  ó      í                    ê                 ế , 

        ,                                  ó       êm                                   

         m  k ô        ỡ                      ă    ự               nhà máy. 

     â   oại kế  oạ            

 ế              :  ô       ;  ô               ;   â        ế    ;      í     

m  ;    ế  kế            

 ế                : kế               :         ; k                ẩm;  ự   ữ; 

      í          ;          

 ế               : kế             ế    :  ô        m  ; k              

      ừ       kỳ;             m               ừ        í           

        OẠ            

        iê      kế  oạ            

    kế                      ằm     ụ             ồ   ự                     

         ê          ỏ  mã          k                       ẩm m                   

      

  â       kế               : 

-  ế              : 3 -    ăm  

-  ế                : 3       - 3  ăm  

-  ế               :      3        

K       kế                                            ự     , kế               

            ế      ,           ô                        ,  â               m         
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     ã                          ế                        ờ        í             

                      ;                     ;                  ê   ứ                

      ẩm m  ;                                   m               

 ế               n                   â   ự       k    ã  ó    ế              

      ô                            kế          ,                                     

   ế        ó   ê        ế     ế         e      , kế                      ờ       3 

     ,          ế  3  ăm   

 ế                   ờ         â   ự    h    ờ                 3       

   : kế           ,     ,           ế                   ờ                           

           â       ,      ặ                â   ự     

               â       ,                     ă   ứ     kế                

trung h               ế         â      ô                ừ       ,            ự         

     ô               m      ự       kế                   :   â   ô    ô   

    ,       ế             ,  ặ           

    oạ         iế        kiể   o            

              ế            kế                        ,              m  ụ  ụ     

          í       ,      ừ             

   m                  k  m    ,   e         ờ      ê                    ,   m 

                   k     ờ              

    mụ    ê               ế        k  m              : 

-   ự                       ế    ;    m         ờ            

- G  m         ờ         ự      ;    m         ờ         m   êm  

-        mứ      ụ      ế                ;    m         ờ             ỗ   

- G  m        ồ  k                             

3. Quy        ậ  kế  oạ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Quy        ậ  kế  oạ            

Thu th p thông tin 

X c   nh mụ    ê  

Xâ   ự                 

                   

  ọ          n      ự        

   m    ,   nh                 ự         
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              kế                 ồm             : 

Bướ  1:            ô       

          ứ                  mình thì                        ó các thông tin 

   : mô     ờng,        ờ  ,  ự   nh tranh,    m m     à    m  ế      mì          

                       k á    ặ  k   ,                         ự             á   ế  

   k ô      c       ó             ừ  ó                        ó thí     p. 

                    ân tich mô     ờ        ế             ô      : 

-         ,  ô             á                      ã     ế   âu,  ọ  ã tung ra 

  ữ         ẩm m    ào? giá           êu?  ồ     ờ              ế                

            k ách hàng là       ẩm  ì? 

-  ự                  à chính sá   m    à   ẽ     ờ   ó            ế   ông 

              k                             

- N ữ                       ờ        ứ        à            ng,       ,     ê  

                    t, máy mó     ế    … 

Ngoài ra,                              ân tích cá     ồ   ự      mì       ác 

       ữ      m  ế   à    m m                             á                     

khác . 

Bướ  2: X        mụ    ê  

    mụ    ê            m kế                       ự       kế        ẽ     ế  

 â ,      ế                          k    k    ă                 có.              mụ  

  ê  kế                          ự           ữ  mụ    ê              mụ    ê   ụ    , 

  ữ  mụ    ê             mụ    ê            

Bướ  3: Xâ   ự                 

 ự      mụ    ê              k                   (     ữ    ự        mô  

t  ờ     ự       kế                                  ữ                    k   , k   

 ă                                     )     â   ự                          mụ  

  ê   ó   ó      â   ự                       ó        ự    ọ                     

Bướ  4:                    

                         â   ự            ự    ọ                     m kế 

       

Bướ  5:   ọ                 ự       

Sau khi                         ẽ  ự    ọ                       ,            

                 ó        ờ   ó   ẩm          ế      .  

    ự    ọ                                                  : 

-             ự            mụ    ê      ó                    mụ    ê   

-               ụ    ó                 ồ   ự           ứ   

-            ó               



 

 

 

 

 

 

 

        I:  ậ  kế  oạ                   13 

-                     ự                                  ờ    ự        

-                                        ê     ẩ   ã   ọ   

N  ờ   ó   ẩm        ẽ   â   í        ô                               ẽ 

           ế  ó   ằ    ă       

Bướ  5:    m    ,   nh                 ự       

K  m            ự       kế           em kế                ó   ự   ự          

k ô         ữ                              ó                                        ỏ 

                       Nế   ó  ỗ                trình       â   í        m        ê  

nhâ                            ó                     , k      ụ  k     ờ . 

            iê      kế  oạ            

          ê      kế                     ồm: 

-      mụ      mặ      /       ẩm/       ụ,           ,                      

 ừ                            kỳ kế        

- S              ẩm  ừ         ẽ                 ừ     â       ,  ừ   

 â        … 

-  ế        ồ  k        kỳ  ừ        mặ      :         ẩm,             ẩm, 

      ,     ê      ,   ụ       

-  ứ         ụ        ế             : m   mó ,    ế    ,         , mặ   ằ  … 

- N             ,                      ẩm m                       

-  ế            ồ      ê        

           i   d      o  i    ậ  kế  oạ            

                        kế               : 

- S              ẩm  ồ  k  ;             ẩm                   ẽ            

        ờ                

- N ữ                k                        ứ            kỳ        

-  ự     mứ    ê    ụ       ẩm       kỳ kế        

-  ứ   ự   ữ m    m         kỳ  

- S                       ó       kỳ     ó                         kỳ kế 

       

- Nă    ự                ừ     â                    m    

- Qui trình  ô             ô         ẩm  

-  ế            ẩm         mụ      ê            

-       í                                         

-       í           

- Chi phí   â   ô  , k       ,  ă          

- Chi p í           ă    ự          : t                ,       ỡ   m   mó  

   ế    ,       í            kế                 
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-       í  ự   ữ       ẩm,             ẩm  

-       í k     

        ê              kế  oạ            

  ê       :  ế               :   

-                    ; kế                 ó     ứ               ? 

-             ô       ; m    ó    k    ă  ?  ó                          

    k ô  ”? 

-                    ;                 ê                           ? 

-  ế             ; m          ê                                  ? 

 ê            m     : 

-   ế          ự      ? 

-    m       ồ  k       ê          ,         ẩm,             ẩm       â  

     ? 

 ê      3        kê: 

- S                 ẩm,             ẩm  ừ    ô         

-   ờ          ẩ               

-   ờ           ụ   m   mó     ế      

-   ờ               m   mó     ế      

-   ờ         ừ           ,   m     ê    â   

- S     ẩm  ỏ    

- S     ẩm   m      

-    m                      ẩm  

      Ă    Ự           

      i  i    

Nă    ự               m               ,   â       ,  â                  

    m    ô                    k    ă                  ẩm                   ụ     

           m     ờ                 (    ,      ,   í,  ăm…)            k        

    . 

    ă    ự            í     eo   iế  b  

DM

LVMsp
T

TS
N   

       ó: 

SPN : Nă    ự           

MS : S           ế                

LVT :   ỹ   ờ          m             ế                      ờ        

DMT : Thờ            mứ       ông trên m                  ẩm  
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3   ă    ự            í     eo   o      

DM

LVCNN
T

TS
SP   

       ó:  SPN : Nă    ự            

CNS : S         ô     â                        

LVT :   ỹ   ờ          m           ô     â                   ờ        

DMT : Thờ            mứ           gia công                ẩm  
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 Â   Ỏ   À  À   Ậ  Ô   Ậ   

1. Trình bày quy           kế               ? 

                  ê              kế               ? 

3.   â   í         â                    ă    ự                           ? 

    ô            N m  ó      m       hàng 4.000       ẩm,   ờ         m 

                   8   ờ,          công nhân                   ẩm 3     ờ ,   ờ       

     mứ       ô                  ẩm     997   â    

 ã   í  : Nă    ự                ô          ă    ự                  â      

   ờ   

5. Công ty  ó      m            7.500,   ờ         m                 8   ờ, 

  ờ            mứ       ô     ê      m               m                          

sau:  

Máy    i  i         ứ   i   ô   (giây)      ợ   

(máy) 

       1366 18 

     B 180 3 

       60 1 

       50 1 

     E 150 2 

 ã   í    ă    ự                ừ      ế      
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Chương III:   Ữ          ƯỢ   OẠ   Đ         

 Ợ  
                                m           ữ     ứ   ă        ế          

                                í                     ế         ằm                   

      ẩm      â       ờ                    m                          ô      ờ    ừ 

3 - 18 tháng.  

 ụ   í                     mô                  ô                          , 

nêu ra các ph                                

S   k    ọ                 ,    ờ   ọ                     ê         : 

-                k       m                       , qui trình ch              

               

- B ế            ế                  ô                           

-                       ế                             

-  ó         ụ                   k                                        a 

          ế          mứ          , mứ   ồ  k  ,      ô               ê m   ,     ằm 

                    í  

             

      i  i       oạ              ợ  

                       kế             ồ   ự  m                             

           ằm   m                                í                         ồ  k       

        

                      ằm         mụ    ê     :   

    ứ          ,   m                     ,     ụ    ô                ,   m 

b         í                   :         ,  ồ  k  ,          , m   mó     ế    ,     

 ồ   ngoài.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3        ồ      i              oạ              ợ    i      ô                k     

Nhu c u th  tr ờng Ho ch   nh t ng 

h p 

Kh  năng s n xu t 

 ự    ọ     ế                

Kế ho ch s n xu t 

 ế            c  ế      

         


